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phÇn kiÕn tróc
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+0.000

+2.700

+4.200
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mÆt b»ng nhµ vÖ sinh
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ghi chó vËt liÖu:
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mÆt ®øng trôc c-a mÆt ®øng trôc a-c
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CHI TIÕT HOA V¡N - H1

chi tiÕt cöa th¨m têng thu håi: 02 c.k

CHI TIÕT G¹CH b«ng
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mÆt b»ng x©y têng thu håi m¸i;
tho¸t níc m¸i

mÆt b»ng m¸i c«ng tr×nh
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+2.700

+4.200

chi tiÕt têng thu håi m¸i 2 ®Çu håi

mÆt c¾t 1-1

chi tiÕt ®¾p gê phµo têng thu håi

chi tiÕt liªn kÕt xµ gå m¸i

chi tiÕt gi»ng gt1

chi tiÕt cöa th¨m têng thu håi: 02 c.k

chi tiÕt gi»ng gt2
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mÆt b»ng r·nh tho¸t níc nhµ vÖ sinh

TÊM §AN R·NH B»NG B£ T¤NG CèT
THÐP §¸ 2X4 M¸C 200#, DµY 100

T¦êNG X¢Y g¹ch kh«ng nung
VXM M¸C 50#, TR¸T TRONG B»NG
VXM M¸C 75# DµY 20 §¸NH DèC RA
R·NH THO¸T N¦íC CHUNG

§ÖM B£ T¤NG §¸ 2X4
M¸C 100# DµY 100

lç tho¸t níc
qua ®an r·nh d30

chi tiÕt bè trÝ thÐp n¾p ®an r·nh; 44 C.K

o04     8 a150 o07     8 a150

o06     8 a150

o
07     8 a

150

CHI TIÕT R·NH THO¸T N¦íC r1

hÌ nhµ lµm míi; bª t«ng
®¸ 2x4 m¸c 100# dµy 100

-0.450

o07     8 a150

L=950

o04     8 a150

L=650

L=1150 L=1150

-0.100

®Êu nèi víi hÖ thèng
r·nh níc chung

CHI TIÕT THO¸T N¦íC S£ N¤ M¸I

+0.000

+2.700



chi tiÕt lavabo
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chi tiÕt cöa dw1 <750x2200>
Sè lîng:  02 bé

<cöa l¾p míi ; cöa nh«m>
<khung ®è ®en nh¸m; kÝnh mê 2 líp dµy 6.38mm>

BÊN NGOÀI

BÊN NGOÀI

MẶT CẮT 1-1

MẶT CẮT 3-3

MẶT CẮT 2-2

(Bé)
Sè L¦îNGKý HIÖU RéNGXCAO

KÝCH TH¦íC ghi chó

02750x2200DW1

b¶ng thèng kª cöA
khu«n c¸nh cöa

15600x1900D1

042200x550OT1

COMPOSITE dµy 12mm

G¹CH B¤NG KÝCH TH¦íC 550X5504 VI£N BLOCK

021650x550OT2 G¹CH B¤NG KÝCH TH¦íC 550X5503 VI£N BLOCK

NH¤M HÖ C¸NH NH¤M PANO KÝNH

V¸CH CöA

vÞ trÝ tay n¾m

ch©n ®Õ

vÞ trÝ kho¸

c¸nh cöa d2 (COMPOSITE dµy 12mm)

b¶n lÒ

vÞ trÝ kho¸

tÊm COMPOSITE dµy 12mm

chi tiÕt cöa ®i v¸ch hpl ®iÓn h×nh

chi tiÕt v¸ch ng¨n tiÓu nam

tÊm COMPOSITE dµy 12mm

SL(04 Bé)

cÊu t¹o tÊm COMPOSITE dµy 12mm
tÊm COMPOSITE lµ tÊm d¹ng cøng lâi ®Æc

®îc t¹o thµnh tõ nhiÒu líp phenonic Ðp nÐn díi nhiÖt ®é cao

bªn ngoµi phñ líp giÊy mÇu thÈm mü ®· ng©m qua nhùa melamine

- bÒ mÆt trong suèt

- giÊy mÇu trang trÝ ®îc sö lý víi hçn hîp chÊt h÷u c¬ melamine

- líp giÊy cao cÊp kraft sö lý hçn hîp víi hîp chÊt phenolie chèng thÊm níc

- giÊy mÇu trang trÝ ®îc sö lý víi hçn hîp chÊt h÷u c¬ melamine

(Bé)
Sè L¦îNGKý HIÖU tªn thiÕt bÞ ghi chó

chËu röa ©m bµn + g¬ng soi + vßi röa innox

b¶ng thèng kª thiÕt bÞ vÖ sinh

06
kÝch thíc bµn 02 phßng kh¸c nhau;
®îc thÓ hiÖn trªn b¶n vÏ mÆt b»ng

tiªu nam ®øng treo têng 03 hÖ tiªu nam Ên nót x¶

vßi t¾m innox treo têng 07 cã thÓ dïng lo¹i cã c©y t¾m ®øng

bån cÇu 1 khèi 08 sö dông bån cÊu hÖ Ên nót x¶; ®i kÌm
gåm 01 khay giÊy + 01 vßi röa

tÊm v¸ch ng¨n + cöa b»ng COMPOSITE dµy 12mm - c¸c vËt liÖu nh khung innox , ch©n
innox ®ång bé theo  nhµ s¶n xuÊt

(l=1050, sl:02)

lanh t« lt1

tæng thÐp d6/ 1 c.k; l= 2.16m
tæng thÐp d10/ 1 c.k; l= 2.0m

<CHIÒU DµI BµN XEM TR£N B¶N VÏ MÆT B»NG KT-01>
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së x©y dùng s¬n la

§Þa chØ: §êng KhuÊt Duy TiÕn, phêng T« HiÖu, tØnh S¬n La

Website: https://gdqh.sxdsonla.gov.vn/                Email: ttgdcl&qhxd.sxd@sonla.gov.vn

mÆt b»ng ®Þnh vÞ cét
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mÆt b»ng KÕT CÊU SµN COS +2.70
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mÆt b»ng bè trÝ thÐp sµn cos +2.70, líp díi
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mÆt c¾t 1-1

mÆt c¾t 2-2



mÆt b»ng kÕt cÊu têng thu håi, xµ gå m¸i
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chi tiÕt gi»ng gt1

chi tiÕt liªn kÕt xµ gå m¸i
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phÇn thu sÐt



mÆt b»ng thu sÐt m¸i c«ng tr×nh

e a

ts: 01
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ct. tiÕp ®Þa chèng sÐt

6
0
0

2
4

0
0

1
0
0

c¾t 1 - 1

3
0

0
0

600

400

8
0
0

chi tiÕt a

chi tiÕt
<liªn kÕt kim thu sÐt + m¸i t«n>

8
0

80

1
0
0

lu ý:

ghi chó:

chi tiÕt
< thÐp liªn kim thu sÐt vµ d©y dÉn>

thèng kª vËt liÖu thu sÐt

chi tiÕt cÊu t¹o
vµ thèng kª vËt liÖu

ts: 02
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phÇn cÊp ®iÖn



d-01

mÆt b»ng cÊp ®iÖn nhµ vÖ sinh

s¬ ®å cÊp ®iÖn nhµ vÖ sinh

ghi chó

chó thÝch

nèi ®Êt tñ ®iÖn

r·nh ch«n cäc tiÕp ®Þa
l= 6 m

b¶ng thèng kª vËt liÖu ®iÖn

së x©y dùng s¬n la
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phÇn cÊp tho¸t níc



S¥ §å CÊP N¦íC

S¥ §å CÊP N¦íC lé 1 S¥ §å CÊP N¦íC lé 2

S¥ §å CÊP N¦íC lé 4 S¥ §å CÊP N¦íC lé 3

ghi chó

n-01
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S¥ §å CÊP N¦íC

n-02

s¬ ®å tho¸t sµn

s¬ ®å tho¸t xÝ
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1
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4

7
6

5

ghi chós.lk.h ®.vtªn vËt liÖus.t.t

8

9

10

11

b¶ng thèng kª èng níc chÞu nhiÖt pp-r

12

1

3

4

7
6

5

ghi chós.lk.h ®.vtªn vËt liÖus.t.t

8

9

10

11

b¶ng thèng kª èng THO¸T N¦íC PVC

12

13

14

15
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#
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 SỞ XÂY DỰNG SƠN LA
TRUNG TÂM GIÁM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG VÀ QUY HOẠCH XÂY DỰNG

HẠNG MỤC: MẪU THIẾT KẾ NHÀ VỆ SINH (KÝ HIỆU MẪU: NVS01)

ĐỊA ĐIỂM XD: TỈNH SƠN LA

Sơn La, ngày … tháng 7 năm 2025

HC-TH:  0212 3752 949;  LAS-XD 605:  0212 3751 137;  QH, KT&PTĐT:  0212 37500 700; KT-KT: 0212 3753 898; QLDA: 0212 3851 188; GSHT: 
0212 3851 866

HỒ SƠ DỰ TOÁN XÂY DỰNG

CHỦ ĐẦU TƯ: SỞ XÂY DỰNG SƠN LA

DỰ ÁN:
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HỒ SƠ DỰ TOÁN XÂY DỰNG

CHỦ ĐẦU TƯ: SỞ XÂY DỰNG SƠN LA
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HẠNG MỤC: MẪU THIẾT KẾ NHÀ VỆ SINH (KÝ HIỆU MẪU: NVS01)

ĐỊA ĐIỂM XD: TỈNH SƠN LA

ĐẠI DIỆN CHỦ ĐẦU TƯ ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ TƯ VẤN
GIÁM ĐỐC

Nguyễn Trung Kiên

Sơn La, ngày … tháng 7 năm 2025
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STT Nội dung chi phí Ký hiệu Cách tính Giá tr  ị
(đ)

I CHI PHÍ TRỰC TIẾP
1 Chi phí Vật liệu VL A 425.519.950,7

 + Theo đơn giá trực tiếp A1 Bảng dự toán hạng mục 400.967.785,9
 + Chênh lệch vật liệu CL Theo bảng bù giá 24.552.164,7
Cộng A A1 + CL 425.519.950,7

2 Chi phí Nhân công NC B 149.873.100,
 + Theo đơn giá trực tiếp B1 Bảng dự toán hạng mục 143.246.522,6
 + Chênh lệch nhân công CLNC Theo bảng bù giá 6.626.577,5
Cộng B B1 + CLNC 149.873.100,

3 Chi phí Máy thi công M C 11.559.028,
 + Theo đơn giá trực tiếp C1 Bảng dự toán hạng mục 11.299.769,2
 + Chênh lệch Máy thi công CLMay Theo bảng bù giá 259.258,8
Cộng C C1 + CLMay 11.559.028,
Cộng chi phí trực tiếp T VL + NC + M 586.952.078,7

II CHI PHÍ GIÁN TIẾP
1 Chi phí chung C T x 7,3% 42.847.501,7
2 Chi phí nhà tạm để ở và điều hành thi công LT T x 1,1% 6.456.472,9

3 Chi phí một số công việc không xác định được khối lượng từ thiết kế TT T x 2,5% 14.673.802,

Cộng chi phí gián tiếp GT (C + LT + TT) 63.977.776,6
III THU NHẬP CHỊU THUẾ TÍNH TRƯỚC TL (T+GT) x 5,5% 35.801.142,

Chi phí xây dựng trước thuế G (T+GT+TL) 686.730.997 
IV Chi phí xây dựng sau thuế Gxd G+GTGT 686.730.997,

LÀM TRÒN 686.731.000,

BẢNG TỔNG HỢP DỰ TOÁN CHI PHÍ XÂY DỰNG
DỰ ÁN : LẬP HỒ SƠ THIẾT KẾ MẪU CÁC CÔNG TRÌNH CẤP XÃ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH SƠN LA
HẠNG MỤC: MẪU THIẾT KẾ NHÀ VỆ SINH (KÝ HIỆU MẪU: NVS01)

Bằng chữ: Sáu trăm tám mươi sáu triệu bảy trăm ba mươi mốt nghìn đồng chẵn./.
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Vật liệu Nhân công Máy T.C Vật liệu Nhân công Máy thi công

HM MẪU THIẾT KẾ NHÀ VỆ SINH (KÝ 
HIỆU MẪU: NVS01)

* */ PHẦN MÓNG

1 AB.25113 Đào móng công trình, chiều rộng móng 
<= 6m, bằng máy đào 0,8m3, đất cấp III 100m3 0,3892 899.292, 1.334.509, 0, 350.004,4 519.390,9

Mở rộng sang mỗi bên 0.2m từ KC
M1: 4*1,6*1,4*1,6/100 = 0,1434
M2: 6*1,6*1,6*1,6/100 = 0,2458

2 AB.11313 Đào đất móng băng bằng thủ công, rộng 
<= 3m, sâu <= 1m, đất cấp III m3 4,2103 249.468, 0, 1.050.335,1 0,

GM1: 2*(8,53-2*1,6)*0,42*0,35 = 1,567

GM2: 2*(6,72-1,6-1,4/2-1,9/2)*0,42*0,35 
= 1,0202

GM3: 1*(5,22-1,6)*0,42*0,3 = 0,4561

GM4: 1*(6,02-1,6-1,4)*0,42*0,35 = 
0,4439
Bồn hoa: 2*(2,865+2*0,9)*0,31*0,25 = 
0,7231

3 AF.11110
Đổ bê tông thủ công bằng máy trộn, bê 
tông lót móng, chiều rộng <= 250 cm, đá 
4x6, M100, PCB30

m3 4,2808 709.751, 256.363, 55.653, 3.038.302,1 1.097.438,7 238.239,4

M1: 4*1,4*1,2*0,1 = 0,672
M2: 6*1,4*1,4*0,1 = 1,176

GM1: 2*(8,53-2*0,22)*0,42*0,1 = 0,6796

STT Mã hiệu
công tác Danh mục công tác/ Diễn giải KL

Đơn giá (đ) Thành tiền (đ)Đơn vị
tính

BẢNG DỰ TOÁN HẠNG MỤC CÔNG TRÌNH

HẠNG MỤC: MẪU THIẾT KẾ NHÀ VỆ SINH (KÝ HIỆU MẪU: NVS01)

DỰ ÁN : LẬP HỒ SƠ THIẾT KẾ MẪU CÁC CÔNG TRÌNH CẤP XÃ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH SƠN LA

Khối lượng
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GM2: 2*(6,72-2*0,22)*0,42*0,1 = 0,5275

GM3: 1*(5,22-0,22)*0,42*0,1 = 0,21
GM4: 1*(6,02-2*0,22)*0,42*0,31 = 
0,7265
Bồn hoa: 2*(2,865+2*0,9)*0,31*0,1 = 
0,2892

4 AF.11212
Đổ bê tông thủ công bằng máy trộn, bê 
tông móng, chiều rộng <= 250 cm, đá 1x2, 
M200, PCB30

m3 4,5056 857.792, 294.698, 56.007, 3.864.867,6 1.327.791,3 252.345,1

M1: 4*1,2*1*0,2 = 0,96
4*0,3/6*(1,2*1+0,32*0,32+ 1,52*1,32) = 
0,6618
M2: 6*1,2*1,2*0,2 = 1,728
6*0,3/6*(1,2*1,2+0,32*0,32+ 1,52*1,52) 
= 1,1558

5 AF.12212
Đổ bê tông thủ công bằng máy trộn, bê 
tông cột, tiết diện cột <= 0,1m2, chiều cao 
<= 6m, đá 1x2, M200, PCB30

m3 0,484 891.764, 825.300, 81.631, 431.613,8 399.445,2 39.509,4

M1: 4*0,22*0,22*1 = 0,1936
M2: 6*0,22*0,22*1 = 0,2904

6 AF.61110 Công tác gia công lắp dựng cốt thép. Cốt 
thép móng, đường kính cốt thép <= 10mm tấn 0,135 15.195.400, 2.816.500, 114.463, 2.051.379, 380.227,5 15.452,5

M1: 4*(4,99+5,3+1,7)/1000 = 0,048
M2: 6*(6,4+6,4+1,7)/1000 = 0,087

7 AF.61120 Công tác gia công lắp dựng cốt thép. Cốt 
thép móng, đường kính cốt thép <= 18mm tấn 0,184 15.397.600, 2.009.540, 560.534, 2.833.158,4 369.755,4 103.138,3

M1: 4*18,4/1000 = 0,0736
M2: 6*18,4/1000 = 0,1104

8 AF.82521 Ván khuôn thép. Ván khuôn móng cột 100m2 0,352 1.664.572, 7.602.226, 392.925, 585.929,3 2.675.983,6 138.309,6
M1: 4*(1,2+1)*2*0,2/100 = 0,0352
M2: 6*(1,2+12)*2*0,2/100 = 0,3168
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9 AF.86361
Ván khuôn thép, khung xương thép, cột 
chống bằng thép ống. Ván khuôn cột 
vuông, chữ nhật, chiều cao <= 28m

100m2 0,088 2.622.279, 8.512.331, 1.116.382, 230.760,6 749.085,1 98.241,6

M1: 4*0,22*4*1/100 = 0,0352
M2: 6*0,22*4*1/100 = 0,0528

10 AF.12312
Đổ bê tông thủ công bằng máy trộn, bê 
tông xà dầm, giằng nhà, chiều cao <= 6m, 
đá 1x2, M200, PCB30

m3 3,7826 857.792, 639.711, 81.631, 3.244.684, 2.419.770,8 308.777,4

GM1: 2*(8,53-2*0,22)*0,22*0,45 = 
1,6018
GM2: 2*(6,72-2*0,22)*0,22*0,45 = 
1,2434

GM3: 1*(5,22-0,22)*0,22*0,35 = 0,385

GM4: 1*(6,02-2*0,22)*0,22*0,45 = 
0,5524

11 AF.86311
Ván khuôn thép, khung xương thép, cột 
chống bằng thép ống. Ván khuôn xà, dầm, 
giằng, chiều cao <= 28m

100m2 0,3438 2.648.387, 6.541.384, 1.116.382, 910.515,5 2.248.927,8 383.812,1

GM1: 2*(8,53-2*0,22)*2*0,45/100 = 
0,1456
GM2: 2*(6,72-2*0,22)*2*0,45/100 = 
0,113

GM3: 1*(5,22-0,22)*2*0,35/100 = 0,035

GM4: 1*(6,02-2*0,22)*2*0,45/100 = 
0,0502

12 AF.61511
Công tác gia công lắp dựng cốt thép. Cốt 
thép xà dầm, giằng, đường kính cốt thép 
<= 10mm, chiều cao <= 6m

tấn 0,0744 15.195.400, 4.032.180, 114.463, 1.130.537,8 299.994,2 8.516,

GM1: 2*16,09/1000 = 0,0322
GM2: 2*12,54/1000 = 0,0251
GM3: 1*8/1000 = 0,008
GM4: 1*9,1/1000 = 0,0091

13 AF.61521
Công tác gia công lắp dựng cốt thép. Cốt 
thép xà dầm, giằng, đường kính cốt thép 
<= 18mm, chiều cao <= 6m

tấn 0,5227 15.399.100, 2.420.880, 565.978, 8.049.109,6 1.265.394, 295.836,7

GM1: 2*(57+52,2)/1000 = 0,2184
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GM2: 2*(46,14+41,34)/1000 = 0,175
GM3: 1*(23,08+31,02)/1000 = 0,0541
GM4: 1*(39,42+35,82)/1000 = 0,0752

14 AE.21212
Xây gạch đất sét nung 6,5x10,5x22, xây 
móng, chiều dày > 33cm, vữa XM 
PCB30, cát mịn 1,5-2, M50

m3 0,5645 823.638, 330.120, 10.789, 464.943,7 186.352,7 6.090,4

Bồn hoa: 2*(2,865+2*0,9)*0,11*0,55 = 
0,5645

15 AF.12312
Đổ bê tông thủ công bằng máy trộn, bê 
tông xà dầm, giằng nhà, chiều cao <= 6m, 
đá 1x2, M200, PCB30

m3 1,6856 857.792, 639.711, 81.631, 1.445.894,2 1.078.296,9 137.597,2

D1:2*7,7*0,22*0,3 = 1,0164
D2: 3*3,38*0,22*0,3 = 0,6692

16 AF.61511
Công tác gia công lắp dựng cốt thép. Cốt 
thép xà dầm, giằng, đường kính cốt thép 
<= 10mm, chiều cao <= 6m

tấn 0,0376 15.195.400, 4.032.180, 114.463, 571.347, 151.610, 4.303,8

D1: 21,5/1000 = 0,0215
D2: 16,1/1000 = 0,0161

17 AF.61521
Công tác gia công lắp dựng cốt thép. Cốt 
thép xà dầm, giằng, đường kính cốt thép 
<= 18mm, chiều cao <= 6m

tấn 0,2663 15.399.100, 2.420.880, 565.978, 4.100.780,3 644.680,3 150.719,9

D1: (77,35+72,6)/1000 = 0,15
D2: (61,7+54,6)/1000 = 0,1163

18 AF.86311
Ván khuôn thép, khung xương thép, cột 
chống bằng thép ống. Ván khuôn xà, dầm, 
giằng, chiều cao <= 28m

100m2 0,1532 2.648.387, 6.541.384, 1.116.382, 405.732,9 1.002.140, 171.029,7

D1: 2*7,7*0,3*2/100 = 0,0924
D2:  3*3,38*0,3*2/100 = 0,0608

19 AB.65120 Đắp đất công trình bằng đầm đất cầm tay 
70kg, độ chặt yêu cầu K=0,90 100m3 0,2521 1.245.329, 1.443.882, 0, 313.947,4 364.002,7

Hố móng:
0,5168/3 = 0,1723
3,8638*2/3/100 = 0,0258
Tôn nền:

(8,53-0,22)*(6,72-0,22)*0,1/100 = 0,054
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20 AF.11330 Đổ bê tông thủ công bằng máy trộn, bê 
tông nền, đá 4x6, M100, PCB30 m3 5,4015 708.707, 285.114, 55.653, 3.828.080,9 1.540.043,3 300.609,7

Nền:
(8,53-0,22)*(6,72-0,22)*0,1 = 5,4015

21 AF.11320 Đổ bê tông thủ công bằng máy trộn, bê 
tông nền, đá 2x4, M100, PCB30 m3 2,502 727.155, 285.114, 55.653, 1.819.341,8 713.355,2 139.243,8

Đường dốc: 2,58*0,9*0,1 = 0,2322
Hè: (9,54+7,84*2)*0,9*0,1 = 2,2698
* Rãnh thoát nước

22 AB.24113
Đào xúc đất để đắp hoặc đổ ra bãi thải, 
bãi tập kết bằng máy đào 0,4m3, đất cấp 
III (ĐM 09/2024/TT-BXD)

100m3 0,2772 136.805, 1.047.159, 0, 37.922,3 290.272,5

44*0,9*0,7/100 = 0,2772

23 AF.11130
Đổ bê tông thủ công bằng máy trộn, bê 
tông lót móng, chiều rộng <= 250 cm, đá 
2x4, M100, PCB30

m3 3,96 719.956, 256.363, 55.653, 2.851.025,8 1.015.197,5 220.385,9

44*0,9*0,1 = 3,96

24 AE.21113
Xây gạch không nung 6,5x10,5x22, xây 
móng, chiều dày <= 33cm, vữa XM 
PCB30, cát mịn 1,5-2, M75

m3 6,6 858.894, 372.040, 10.490, 5.668.700,4 2.455.464, 69.234,

44*2*0,5*0,15 = 6,6

25 AK.42315 Láng mương cáp, máng rãnh, mương rãnh, 
dày 1,0 cm, vữa XM 100 m2 61,6 13.771, 33.560, 599, 848.293,6 2.067.296, 36.898,4

44*(0,4+2*0,5) = 61,6

26 AB.65120 Đắp đất công trình bằng đầm đất cầm tay 
70kg, độ chặt yêu cầu K=0,90 100m3 0,0924 1.245.329, 1.443.882, 0, 115.068,4 133.414,7

0,2772/3 = 0,0924

27 AG.11413 Sản xuất cấu kiện bê tông đúc sẵn, bê tông 
tấm đan, mái hắt, lanh tô, đá 1x2, mác 200 m3 3,08 900.363, 462.413, 30.946, 2.773.118, 1.424.232, 95.313,7

44*0,7*1*0,1 = 3,08

28 AG.13221
Sản xuất, lắp đặt cốt thép bê tông đúc sẵn, 
cốt thép  tấm đan, hàng rào, cửa sổ, lá 
chớp, nan hoa con sơn

tấn 0,365 15.397.100, 3.167.580, 982.183, 5.619.941,5 1.156.166,7 358.496,8

ĐK8 : 44*21*0,395/1000 = 0,365

29 AG.42115 Lắp các loại cấu kiện bê tông đúc sẵn 
bằng thủ công, trọng lượng <= 100kg

1 cấu 
kiện 44, 31.147, 0, 1.370.468, 0,

T* Tổng: */ PHẦN MÓNG 56.768.058 29.906.394 4.879.182
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* */ PHẦN THÂN

30 AF.12213
Đổ bê tông thủ công bằng máy trộn, bê 
tông cột, tiết diện cột <= 0,1m2, chiều cao 
<= 6m, đá 1x2, M250, PCB30

m3 1,452 949.946, 825.300, 81.631, 1.379.321,6 1.198.335,6 118.528,2

Đã trừ sàn dày 100mm:
C1: 10*0,22*0,22*3 = 1,452

31 AF.86361
Ván khuôn thép, khung xương thép, cột 
chống bằng thép ống. Ván khuôn cột 
vuông, chữ nhật, chiều cao <= 28m

100m2 0,264 2.622.279, 8.512.331, 1.116.382, 692.281,7 2.247.255,4 294.724,8

Đã trừ sàn dày 100mm:
C1: 10*0,22*4*3/100 = 0,264

32 AF.61411
Công tác gia công lắp dựng cốt thép. Cốt 
thép cột, trụ, đường kính cốt thép <= 
10mm, chiều cao <= 6m

tấn 0,0325 15.195.400, 3.704.680, 114.463, 493.850,5 120.402,1 3.720,

C1: 10*3,25/1000 = 0,0325

33 AF.61421
Công tác gia công lắp dựng cốt thép. Cốt 
thép cột, trụ, đường kính cốt thép <= 
18mm, chiều cao <= 6m

tấn 0,215 15.402.100, 2.415.640, 577.283, 3.311.451,5 519.362,6 124.115,8

C1: 10*21,5/1000 = 0,215

34 AF.12312
Đổ bê tông thủ công bằng máy trộn, bê 
tông xà dầm, giằng nhà, chiều cao <= 6m, 
đá 1x2, M200, PCB30

m3 3,4417 857.792, 639.711, 81.631, 2.952.262,7 2.201.693,3 280.949,4

Đã trừ sàn dày 100mm:
D1: (8,53-3*0,22)*0,22*0,3 = 0,5194

D1*: 2*(8,53-2*0,22)*0,22*0,3 = 1,0679

D2: 2*(6,72-2*0,22)*0,22*0,3 = 0,829

D3: 1*(5,22-0,22)*0,22*0,3 = 0,33
D4: 2*(1,5-0,22)*0,22*0,3 = 0,169
GT1: 3*7,345*0,22*0,1 = 0,4848
GT2: 3*0,63*0,22*0,1 = 0,0416

35 AF.61511
Công tác gia công lắp dựng cốt thép. Cốt 
thép xà dầm, giằng, đường kính cốt thép 
<= 10mm, chiều cao <= 6m

tấn 0,1471 15.195.400, 4.032.180, 114.463, 2.235.243,3 593.133,7 16.837,5
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D1: 15,29/1000 = 0,0153
D1*: 2*16,3/1000 = 0,0326
D2: 2*13,5/1000 = 0,027
D3: 1*10/1000 = 0,01
D4: 2*4,2/1000 = 0,0084
GT1: 3*41,2*0,395/1000 = 0,0488
GT2: 3*4,2*0,395/1000 = 0,005

36 AF.61522
Công tác gia công lắp dựng cốt thép. Cốt 
thép xà dầm, giằng, đường kính cốt thép 
<= 18mm, chiều cao <= 28m

tấn 0,6072 15.399.100, 2.509.960, 624.872, 9.350.333,5 1.524.047,7 379.422,3

D1: (44,55+41,2)/1000 = 0,0858
D1*: 2*(44,55+41,23)/1000 = 0,1716
D2: 2*(35,98+32,65)/1000 = 0,1373
D3: 1*(28,8+25,5)/1000 = 0,0543
D4: 2*(7,48+7,91)/1000 = 0,0308
GT1: 3*44,1*0,888/1000 = 0,1175
GT2: 3*3,7*0,888/1000 = 0,0099

37 AF.61532
Công tác gia công lắp dựng cốt thép. Cốt 
thép xà dầm, giằng, đường kính cốt thép > 
18mm, chiều cao <= 28m

tấn 0,575 15.404.000, 2.114.340, 712.157, 8.857.300, 1.215.745,5 409.490,3

D1: (46,4+4,6+5,9+42,9)/1000 = 0,0998

D1*: 2*(46,4+4,6+5,9+42,9)/1000 = 
0,1996
D2: 2*(37,4+4,69+5,9+37,5)/1000 = 
0,171
D3: 1*(30+8,4+26,4)/1000 = 0,0648
D4: 2*(11,71+8,2)/1000 = 0,0398

38 AF.86311
Ván khuôn thép, khung xương thép, cột 
chống bằng thép ống. Ván khuôn xà, dầm, 
giằng, chiều cao <= 28m

100m2 0,313 2.648.387, 6.541.384, 1.116.382, 828.945,1 2.047.453,2 349.427,6

Đã trừ sàn dày 100mm:

D1: (8,53-3*0,22)*2*0,3/100 = 0,0472

D1*: 2*(8,53-2*0,22)*2*0,3/100 = 
0,0971
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D2: 2*(6,72-2*0,22)*2*0,3/100 = 0,0754

D3: 1*(5,22-0,22)*2*0,3/100 = 0,03
D4: 2*(1,5-0,22)*2*0,3/100 = 0,0154
TH1: 3*7,345*0,1*2/100 = 0,0441
TH2: 3*0,63*0,1*2/100 = 0,0038

39 AF.12412 Đổ bê tông thủ công bằng máy trộn, bê 
tông sàn mái, đá 1x2, M200, PCB30 m3 7,7415 857.792, 487.320, 105.781, 6.640.596,8 3.772.587,8 818.903,6

9,75*7,94*0,1 = 7,7415

40 AF.86111
Ván khuôn thép, khung xương thép, cột 
chống bằng thép ống. Ván khuôn sàn mái, 
chiều cao <= 28m

100m2 0,7172 2.441.138, 5.688.160, 1.116.382, 1.750.784,2 4.079.548,4 800.669,2

(9,75-3*0,22)*(7,94-2*0,22)/100 = 
0,6818
Viền: (9,75+7,94)*2*0,1/100 = 0,0354

41 AF.61711
Công tác gia công lắp dựng cốt thép. Cốt 
thép sàn mái, đường kính cốt thép 
<=10mm, chiều cao <= 28m

tấn 0,8217 15.195.400, 3.641.800, 184.149, 12.486.060,2 2.992.467,1 151.315,2

(200,91+203,56+201,9+203,5+11,79)/100
0 = 0,8217

42 AF.12512
Đổ bê tông thủ công bằng máy trộn, bê 
tông lanh tô, mái hắt, máng nước, tấm 
đan, ô văng, đá 1x2, M200, PCB30

m3 0,0462 857.792, 696.920, 105.781, 39.630, 32.197,7 4.887,1

LT1:2*1,05*0,22*0,1 = 0,0462

43 AF.61611

Công tác gia công lắp dựng cốt thép. Cốt 
thép lanh tô liền mái hắt, máng nước, 
đường kính cốt thép <= 10mm, chiều cao 
<= 6m

tấn 0,0034 15.195.400, 4.836.520, 114.463, 51.664,4 16.444,2 389,2

2*(2,16*0,22+2*0,617)/1000 = 0,0034

44 AF.81152 Ván khuôn gỗ. Ván khuôn lanh tô, lanh tô 
liền mái hắt, máng nước, tấm đan 100m2 0,0088 6.282.932, 7.459.140, 55.289,8 65.640,4 0,

LT1:2*1,05*(0,22+2*0,1)/100 = 0,0088
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45 AE.22112

Xây gạch không nung 6,5x10,5x22, xây 
tường thẳng, chiều dày <= 11cm, chiều 
cao <= 6m, vữa XM PCB30, cát mịn 1,5-
2, M50

m3 2,2314 928.409, 497.800, 9.591, 2.071.651,8 1.110.790,9 21.401,4

Trục 2:( 4,96+0,26)*0,11*2,7 = 1,5503

Tường sênô: (7,94+9,75)*0,11*0,35 = 
0,6811

46 AE.22212

Xây gạch không nung 6,5x10,5x22, xây 
tường thẳng, chiều dày <= 33cm, chiều 
cao <= 6m, vữa XM PCB30, cát mịn 1,5-
2, M50

m3 18,2349 869.449, 427.060, 10.490, 15.854.315,6 7.787.396,4 191.284,1

Xung quanh: (8,09+6,5-2,58)*2*0,22*2,7 
= 14,2679
Trục B: (1,5+1,5)*0,22*2,7 = 1,782
Trục 1*+2: 2*(1,39-0,11)*0,22*2,7 = 
1,5206
Trừ cửa:
ĐW:-2*0,75*2,2*0,22 = -0,726
OT1: -4*2,2*0,22*0,55 = -1,0648
OT2: -2*(1,39+0,26)*0,22*0,55 = -
0,3993
Trừ lanh tô:
LT1:-2*1,05*0,22*0,1 = -0,0462
Thu hồi:
2*6,5*0,22*(1,5-0,1+0,15)/2 = 2,2165
1*6,5*0,22*(1,5-0,1)/2 = 1,001
Cửa thăm:-2*0,8*0,9*0,22 = -0,3168

47 AI.11221 Gia công xà gồ thép tấn 0,3956 17.353.190, 1.598.373, 6.864.922, 632.316,4 0,
Hộp 
80x40x2:105*0,24*0,002*7850/1000 = 
0,3956

48 AI.61131 Lắp dựng xà gồ thép tấn 0,3956 206.307, 776.434, 1.533.317, 81.615, 307.157,3 606.580,2

49 AK.83520 Sơn sắt thép bằng sơn các loại, 1 nước lót, 
2 nước phủ m2 25,2 22.556, 24.628, 568.411,2 620.625,6 0,

Hộp 80x40x2:105*0,24 = 25,2

50 AK.12222 Lợp mái che tường bằng tôn múi chiều dài 
bất kỳ 100m2 0,6602 14.875.866, 1.179.000, 9.821.046,7 778.375,8 0,
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8,75*(3,873+3,672)/100 = 0,6602
T* Tổng: */ PHẦN THÂN 86.386.978 33.862.977 4.572.646

* */ PHẦN HOÀN THIỆN

51 AK.41223 Láng nền sàn có đánh màu, dày 3cm, vữa 
XM PCB30 M75 m2 6,8991 30.576, 35.551, 1.499, 210.946,9 245.269,9 10.341,8

Sênô: (7,94+9,75)*0,39 = 6,8991

52 AK.92111 Quét dung dịch chống thấm mái, tường, sê 
nô, ô văng … m2 6,8991 135.252, 7.860, 933.117,1 54.226,9 0,

53 AK.21122 Trát tường ngoài, chiều dày trát 1,5cm, 
vữa XM PCB30 M50 m2 99,7498 13.787, 68.120, 599, 1.375.250,5 6.794.956,4 59.750,1

Chân tường:
(8,75+2*6,94)*0,1 = 2,263
Tường nhà:
Xung quanh: (8,75+6,94-2,58)*2*2,7 = 
70,794
Bo mái: 8,75*2*0,2 = 3,5
Tường sênô: 
(7,94+9,75)*(0,45+0,35+0,11) = 16,0979
Thu hồi:
2*6,5*(1,5+0,15)/2 = 10,725
Trừ cửa:
ĐW:-2*0,75*2,2*0,22 = -0,726
OT1: -4*2,2*0,22*0,55 = -1,0648
OT2: -2*(1,39+0,26)*0,22*0,55 = -
0,3993
Cửa thăm:-2*0,8*0,9 = -1,44

54 AK.21222 Trát tường trong, chiều dày trát 1,5cm, 
vữa XM PCB30 M50 m2 28,174 13.787, 52.400, 599, 388.434,9 1.476.317,6 16.876,2

2*(4,1+6,5)*2*2,7 = 114,48
Trục B: (1,5+1,5)*2,75 = 8,25
Trục 1*+2: 2*1,39*2,75 = 7,645
Trừ cửa:
ĐW:-2*0,75*2,2 = -3,3
OT1: -4*2,2*0,55 = -4,84
OT2: -2*(1,39+0,26)*0,55 = -1,815
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Ttừ phần ốp gạch:
-92,246

55 AK.22123 Trát trụ, cột, lam đứng, cầu thang, chiều 
dày trát 1,5cm, vữa XM PCB30 M75 m2 10,186 16.793, 147.892, 899, 171.053,5 1.506.427,9 9.157,2

Má cửa:
ĐW:2*(0,75+2*2,2)*0,22 = 2,266
OT1: 4*(2,2+0,55)*2*0,22 = 4,84
OT2: 2*(1,65+0,55)*2*0,22 = 1,936
Cửa thăm:2*(0,8+2*0,9)*0,22 = 1,144

56 SB.61523 Trát, đắp phào kép, vữa XM M75, PCB30 m 50,07 13.214, 82.478, 661.625, 4.129.673,5 0,

Tường sênô: (7,94+9,75)*2 = 35,38
TH1: 2*7,345 = 14,69

57 AK.84222
Sơn dầm, trần, cột, tường trong nhà không 
bả bằng sơn các loại, 1 nước lót, 2 nước 
phủ

m2 38,36 32.571, 17.292, 1.249.423,6 663.321,1 0,

Tường trong:
28,174
Má cửa:
10,186

58 AK.84224
Sơn dầm, trần, cột, tường ngoài nhà không 
bả bằng sơn các loại, 1 nước lót, 2 nước 
phủ

m2 99,7498 42.517, 19.126, 4.241.062,2 1.907.814,7 0,

Tường ngoài:
99,7498

59 AK.31150
Công tác ốp gạch vào tường, trụ, cột, tiết 
diện gạch 600x300mm, vữa XM PCB30 
M75

m2 92,246 156.689, 96.699, 5.583, 14.453.933,5 8.920.096, 515.009,4

2*(4,1+6,5)*2*2,2 = 93,28
Trừ cửa:
ĐW:-2*0,75*2,2 = -3,3
Má cửa:
ĐW:2*(0,75+2*2,2)*0,22 = 2,266

60 AK.51240
Lát nền, sàn, gạch lát chống trơn kích 
thước gạch <=0,09m2, vữa XM PCB30 
M75

m2 53,63 136.354, 48.349, 838, 7.312.665, 2.592.956,9 44.941,9
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2*4,1*6,5 = 53,3
Qua cửa:
ĐW:2*0,75*0,22 = 0,33

61 AK.51250
Lát nền, sàn gạch bê tông giả đá, kích 
thước gạch <=0,16m2, vữa XM PCB30 
M75

m2 2,322 135.952, 42.661, 977, 315.680,5 99.058,8 2.268,6

Đường lên: 2,58*0,9 = 2,322

62 AK.31120
Công tác ốp gạch thẻ vào tường, trụ, cột, 
tiết diện gạch <= 0,06m2, vữa XM PCB30 
M75

m2 4,7583 116.083, 119.451, 5.583, 552.357,7 568.383,7 26.565,6

Bồn hoa: 2*(2,865+2*0,9)*(0,4+0,11) = 
4,7583

63 2202/2025 Cửa đi nhôm Việt Pháp bao gồm cả lắp 
dựng m2 3,3 1.200.000, 3.960.000, 0, 0,

ĐW:2*0,75*2,2 = 3,3
64 2202/2025 Khóa cửa đi 1 cánh bộ 2, 400.000, 800.000, 0, 0,

65 2202/2025 Cửa chớp nhôm Việt Pháp bao gồm cả lắp 
dựng 1,44 1.200.000, 1.728.000, 0, 0,

2*0,8*0,9 = 1,44

66 2202/2025 Vách compact khu WC bao gồm cả công 
lắp dựng m2 64,772 1.382.000, 89.514.904, 0, 0,

13*1,5*2 = 39
2*(4,96-0,22)*2 = 18,96
(1,5+1,006)*2 = 5,012
2*0,6*1,5 = 1,8

67 2202/2025 Phụ kiện cửa vách compact bộ 13, 750.000, 9.750.000, 0, 0,
VÁCH KÍNH

68 AI.63232 Vách kính khung nhôm trong nhà m2 64,772 85.322, 0, 5.526.476,6 0,

69 TT Gach bông thông gió m2 6,655 375.000, 2.495.625, 0, 0,
22*0,55*0,55 = 6,655

70 2202/2025 Thép lam sắt, hoa văn trang trí cả sơn theo 
yêu cầu kỹ thuật kg 29,0659 50.000, 1.453.295, 0, 0,

Hộp 50x50x1,5: 
6,26*(0,05+0,047)*2*0,0015*7850 = 
Hộp 30x30x1,5: 
11*(0,03+0,027)*2*0,0015*7850 = 
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71 TT Ke góc vuông Cái 8, 5.000, 40.000, 0, 0,
72 TT Vít Cái 32, 1.000, 32.000, 0, 0,

* Bàn rửa tay

73 AK.56230 Lát đá mặt bệ các loại, vữa XM PCB30 
M75 m2 2,3478 587.641, 122.295, 9.771, 1.379.663,5 287.124,2 22.940,4

3,488*0,6 = 2,0928
0,85*0,3 = 0,255

74 TT Gía đỡ bàn đá bộ 2, 500.000, 1.000.000, 0, 0,
75 TT Biển chỉ dẫn WC Cái 2, 100.000, 200.000, 0, 0,

76 AL.61110 Lắp dựng dàn giáo ngoài, chiều cao <= 16 
m 100m2 1,318 436.370, 1.441.000, 48.104, 575.135,7 1.899.238, 63.401,1

(8,75+6,94)*2*4,2/100 = 1,318
T* Tổng: */ PHẦN HOÀN THIỆN 144.794.174 36.671.342 771.252

* */ PHẦN ĐIỆN
77 BA.16203 Lắp đặt dây dẫn 2 ruột 2x6mm2 m 30, 83.508, 8.646, 2.505.240, 259.380, 0,
78 BA.16202 Lắp đặt dây dẫn 2 ruột 2x2,5mm2 m 80, 34.614, 7.336, 2.769.120, 586.880, 0,
79 BA.16103 Lắp đặt dây đơn 1x1,5mm2 m 80, 9.769, 6.288, 781.520, 503.040, 0,
80 BA.16202 Lắp đặt dây dẫn 2 ruột <= 1.5mm2 m 90, 34.614, 7.336, 3.115.260, 660.240, 0,

81 BA.14401 Lắp đặt ống nhựa đặt chìm bảo hộ dây 
dẫn, đường kính 16mm m 170, 9.064, 28.820, 151, 1.540.880, 4.899.400, 25.670,

82 BA.13102 Lắp đặt các loại đèn ốp trần bộ 14, 162.750, 31.440, 2.278.500, 440.160, 0,

83 BA.18202 Lắp đặt aptomat loại 1 pha, cường độ 
dòng điện 30Ampe cái 6, 80.340, 39.300, 482.040, 235.800, 0,

32A:1 = 1
16A: 5 = 5

84 BA.17102 Lắp đặt công tắc 1 chiều cái 1, 48.240, 23.056, 48.240, 23.056, 0,
85 2202/2025 Đế âm công tắc cái 1, 20.000, 20.000, 0, 0,
86 2202/2025 Mặt công tắc cái 1, 36.000, 36.000, 0, 0,
87 BA.17202 Lắp đặt ổ cắm đôi cái 2, 51.758, 25.152, 103.516, 50.304, 0,
88 BA.37101 Lắp giá đón điện bộ 1, 30.000, 340.600, 30.000, 340.600, 0,
89 TT Vít + nở bộ 100, 1.000, 100.000, 0, 0,

50+50 = 100
90 BA.19101 Gia công và đóng cọc tiếp địa cọc 4, 210.000, 131.000, 840.000, 524.000, 0,
91 TT Băng dính điện cuộn 10, 10.000, 100.000, 0, 0,
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92 BA.16106 Lắp đặt dây tiếp địa 1x25mm2 m 10, 105.449, 9.432, 1.054.490, 94.320, 0,
93 TT Máy sấy tay bộ 2, 3.800.000, 7.600.000, 0, 0,
94 BB.91601 Lắp đặt thùng đun nước nóng bộ 3, 2.125.213, 571.160, 1.507, 6.375.639, 1.713.480, 4.521,

95 AB.11313 Đào đất móng băng bằng thủ công, rộng 
<= 3m, sâu <= 1m, đất cấp III m3 1,68 249.468, 0, 419.106,2 0,

6*(0,5+0,2)/2*0,8 = 1,68

96 AB.13111 Đắp đất nền móng công trình, nền đường 
bằng thủ công m3 1,68 112.663, 0, 189.273,8 0,

1,68
T* Tổng: */ PHẦN ĐIỆN 29.780.445 10.939.040 30.191

97 BA.19101 Gia công và đóng cọc chống sét cọc 4, 210.000, 131.000, 840.000, 524.000, 0,
98 BA.19302 Kéo rải dây tiếp địa D16 m 18, 660, 17.816, 2.601, 11.880, 320.688, 46.818,
99 2202/2025 Bật thép ĐK 10, L=200 kg 0,9872 14.430, 10.000, 14.245,3 9.872, 0,

8*0,2*0,617 = 0,9872

100 BA.19302 Kéo rải dây chống sét theo tường, cột và 
mái nhà, loại dây thép D10mm m 30, 660, 17.816, 2.601, 19.800, 534.480, 78.030,

Chỉ tính VL que hàn
101 TT Dây tiếp địa D10 mạ kẽm m 30, 25.000, 750.000, 0, 0,
102 TT Quả hồ lô luồn kim thu sét cái 3, 150.000, 450.000, 0, 0,

103 BA.19502 Lắp đặt kim thu sét, chiều dài kim 0.8m cái 3, 44.000, 204.360, 66.509, 132.000, 613.080, 199.527,

104 TT Chì lá đệm Cái 27, 15.000, 405.000, 0, 0,
3+24 = 27

105 TT Thép dẹt  80x80 kg 4,823 17.300, 83.437,9 0, 0,
24*0,08*0,08*0,004*7850 = 4,823

106 TT Bu lông Đ10 Cái 12, 10.000, 120.000, 0, 0,
107 2202/2025 Thép D12 kg 2,6107 14.430, 37.672,4 0, 0,

(6*0,3+6*0,19)*0,888 = 2,6107

108 AB.11513
Đào kênh mương, rãnh thoát nước, đường 
ống, đường cáp bằng thủ công, rộng <= 
3m, sâu <=1m, đất cấp III

m3 5,4 271.598, 0, 1.466.629,2 0,

18*(0,4+0,6)*0,6/2 = 5,4

109 AB.65120 Đắp đất công trình bằng đầm đất cầm tay 
70kg, độ chặt yêu cầu K=0,90 100m3 0,054 1.245.329, 1.443.882, 0, 67.247,8 77.969,6

5,4/100 = 0,054
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* PHẦN THOÁT NƯỚC MÁI
110 TT Rọ chắn rác Cái 4, 150.000, 600.000, 0, 0,
111 TT Ống lồng D90 Cái 4, 50.000, 200.000, 0, 0,
112 TT Đai giữ ống Cái 12, 5.000, 60.000, 0, 0,

113 BB.41409
Lắp đặt ống nhựa nối bằng phương pháp 
măng sông, đoạn ống dài 8m, đường kính 
ống 89mm

100m 0,2 5.032.243, 2.826.980, 1.006.448,6 565.396, 0,

20/100 = 0,2

114 BB.75409A Lắp đặt cút nhựa chếch nối bằng phương 
pháp măng sông,đường kính 90mm cái 16, 17.086, 41.920, 273.376, 670.720, 0,

115 BB.75409A Lắp đặt cút nhựa nối bằng phương pháp 
măng sông,đường kính 89mm cái 8, 17.086, 41.920, 136.688, 335.360, 0,

T* Tổng: PHẦN THOÁT NƯỚC MÁI 2.276.513 1.571.476 0

* PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC
./ Cấp nước

116 BB.42041
Lắp đặt ống nhựa PPR nối bằng phương 
pháp hàn, đường kính ống 40mm, chiều 
dày 3,7mm

100m 0,3 6.809.807, 1.813.040, 9.613, 2.042.942,1 543.912, 2.883,9

30/100 = 0,3

117 BB.42011
Lắp đặt ống nhựa PPR nối bằng phương 
pháp hàn, đường kính ống 20mm, chiều 
dày 2,3mm

100m 0,75 2.175.906, 1.391.220, 5.745, 1.631.929,5 1.043.415, 4.308,8

75/100 = 0,75

118 BB.77205 Lắp đặt măng sông ren ngoài, đường kính 
40mm cái 15, 47.272, 23.056, 709.080, 345.840, 0,

119 BB.80141A Lắp đặt cút nhựa PPR bằng phương pháp 
hàn đường kính 40mm, chiều dày 3,7mm cái 10, 9.541, 21.484, 289, 95.410, 214.840, 2.890,

120 BB.80121A
Lắp đặt cút nhựa ren trong PPR bằng 
phương pháp hàn đường kính 25mm, 
chiều dày 2,8mm

cái 30, 6.181, 20.174, 217, 185.430, 605.220, 6.510,

121 BB.80141 Lắp đặt côn nhựa PPR bằng phương pháp 
hàn đường kính 40mm, chiều dày 3,7mm cái 24, 9.541, 21.484, 289, 228.984, 515.616, 6.936,

122 BB.80141A
Lắp đặt tê ren trong PPR bằng phương 
pháp hàn đường kính 40/40mm, chiều dày 
3,7mm

cái 15, 9.541, 21.484, 289, 143.115, 322.260, 4.335,
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123 BB.80111A
Lắp đặt tê ren trong PPR bằng phương 
pháp hàn đường kính 20/20mm, chiều dày 
2,3mm

cái 23, 4.360, 19.388, 173, 100.280, 445.924, 3.979,

124 BB.92103 Lắp đặt bể chứa nước bằng inox, dung 
tích bể 1,5m3 bể 2, 6.527.017, 586.880, 13.054.034, 1.173.760, 0,

125 TT Van phao Cái 2, 250.000, 500.000, 0, 0,
126 TT Vòi đồng Cái 2, 50.000, 100.000, 0, 0,

127 BB.86603 Lắp đặt van ren, đường kính van 40mm cái 1, 111.352, 48.349, 111.352, 48.349, 0,

128 BB.86601 Lắp đặt van ren, đường kính van <= 
25mm cái 1, 77.048, 28.441, 77.048, 28.441, 0,

129 BB.86201 Lắp đặt van xả khí, đường kính van 25mm cái 2, 380.738, 39.817, 761.476, 79.634, 0,

Thiết bị
130 BB.91101 Lắp đặt chậu rửa 1 vòi (âm bàn) bộ 6, 710.071, 131.000, 4.260.426, 786.000, 0,
131 BB.91501 Lắp đặt vòi rửa 1 vòi ( chậu rửa) bộ 6, 193.019, 44.540, 1.158.114, 267.240, 0,
132 BB.91901 Lắp đặt gương soi cái 6, 250.250, 34.060, 301, 1.501.500, 204.360, 1.806,
133 BB.91301 Lắp đặt chậu tiểu nam bộ 3, 500.050, 393.000, 1.500.150, 1.179.000, 0,

134 BB.91401 Lắp đặt vòi tắm hương sen 1 vòi, 1 hương 
sen bộ 7, 1.400.140, 52.400, 9.800.980, 366.800, 0,

135 BB.91201 Lắp đặt chậu xí bệt bộ 8, 1.815.182, 393.000, 14.521.456, 3.144.000, 0,
136 BB.92001 Lắp đặt vòi rửa vệ sinh cái 8, 171.626, 34.060, 1.373.008, 272.480, 0,
137 BB.91904 Lắp đặt hộp đựng giấy cái 8, 150.150, 23.580, 151, 1.201.200, 188.640, 1.208,

*/ Thoát nước

138 BB.41108
Lắp đặt ống nhựa miệng bát nối bằng 
phương pháp dán keo, đoạn ống dài 6m, 
đường kính ống 110mm

100m 0,8 6.582.731, 2.014.780, 5.266.184,8 1.611.824, 0,

80/100 = 0,8

139 BB.41107
Lắp đặt ống nhựa miệng bát nối bằng 
phương pháp dán keo, đoạn ống dài 6m, 
đường kính ống 90mm

100m 0,72 4.885.613, 1.655.840, 3.517.641,4 1.192.204,8 0,

72/100 = 0,72

140 BB.41104
Lắp đặt ống nhựa miệng bát nối bằng 
phương pháp dán keo, đoạn ống dài 6m, 
đường kính ống 42mm

100m 0,3 1.846.918, 1.147.560, 554.075,4 344.268, 0,

30/100 = 0,3
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141 BB.75106A Lắp đặt xiên nhựa miệng bát nối bằng 
phương pháp dán keo,đường kính 110mm cái 20, 33.012, 15.720, 660.240, 314.400, 0,

142 BB.75105A Lắp đặt xiên nhựa miệng bát nối bằng 
phương pháp dán keo,đường kính 90mm cái 12, 15.042, 13.100, 180.504, 157.200, 0,

143 BB.75105A Lắp đặt tê nhựa vuông miệng bát nối bằng 
phương pháp dán keo,đường kính 90mm cái 8, 15.042, 13.100, 120.336, 104.800, 0,

144 BB.75102A Lắp đặt cút nhựa miệng bát nối bằng 
phương pháp dán keo,đường kính 42mm cái 6, 3.764, 9.170, 22.584, 55.020, 0,

145 BB.75102A Lắp đặt cút nhựa miệng bát nối bằng 
phương pháp dán keo,đường kính 40mm cái 18, 3.764, 9.170, 67.752, 165.060, 0,

146 BB.75105A Lắp đặt cút chếch nối bằng phương pháp 
dán keo,đường kính 90mm cái 14, 15.042, 13.100, 210.588, 183.400, 0,

147 BB.75102A Lắp đặt cút nhựa miệng bát nối bằng 
phương pháp dán keo,đường kính 42mm cái 6, 3.764, 9.170, 22.584, 55.020, 0,

148 BB.75105
Lắp đặt côn nhựa miệng bát nối bằng 
phương pháp dán keo,đường kính 
90/42mm

cái 6, 15.042, 13.100, 90.252, 78.600, 0,

149 BB.75209 Lắp đặt côn nhựa nối bằng phương pháp 
hàn,đường kính 110/90mm cái 10, 29.484, 39.300, 1.010, 294.840, 393.000, 10.100,

150 BB.88109 Lắp nút bịt nhựa nối măng sông, đường 
kính nút bịt 90mm cái 7, 29.789, 20.960, 208.523, 146.720, 0,

151 BB.88111 Lắp nút bịt nhựa nối măng sông, đường 
kính nút bịt 110mm cái 4, 38.772, 28.820, 155.088, 115.280, 0,

152 BB.91702 Lắp đặt phễu thu, đường kính 90mm cái 16, 29.094, 49.780, 465.504, 796.480, 0,
*/ BỂ TỰ HOẠI

153 AB.25113 Đào móng công trình, chiều rộng móng 
<= 6m, bằng máy đào 0,8m3, đất cấp III 100m3 0,114 899.292, 1.334.509, 0, 102.519,3 152.134,

2*3,8*1,5/100 = 0,114

154 AF.11110
Đổ bê tông thủ công bằng máy trộn, bê 
tông lót móng, chiều rộng <= 250 cm, đá 
4x6, M100, PCB30

m3 0,76 709.751, 256.363, 55.653, 539.410,8 194.835,9 42.296,3

2*3,8*0,1 = 0,76
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155 AF.11222
Đổ bê tông thủ công bằng máy trộn, bê 
tông móng, chiều rộng > 250 cm, đá 1x2, 
M200, PCB30

m3 1,14 891.764, 354.596, 56.007, 1.016.611, 404.239,4 63.848,

2*3,8*0,15 = 1,14

156 AF.61110 Công tác gia công lắp dựng cốt thép. Cốt 
thép móng, đường kính cốt thép <= 10mm tấn 0,1323 15.195.400, 2.816.500, 114.463, 2.010.351,4 372.623, 15.143,5

DK10:
(31,3+32,4+34,5+34,1)/1000 = 0,1323

157 AF.82521 Ván khuôn thép. Ván khuôn móng cột 100m2 0,029 1.664.572, 7.602.226, 392.925, 48.272,6 220.464,6 11.394,8
(2+3,8)*2*0,15/100 = 0,0174
(2+3,8)*0,1*2/100 = 0,0116

158 AF.12312
Đổ bê tông thủ công bằng máy trộn, bê 
tông xà dầm, giằng, đá 1x2, M200, 
PCB30

m3 0,8166 857.792, 639.711, 81.631, 700.472,9 522.388, 66.659,9

GB: 11,6*0,22*0,1 = 0,2552
DB1: 2*2*0,22*0,22 = 0,1936
DB2: 2*3,8*0,22*0,22 = 0,3678

159 AF.86311
Ván khuôn thép, khung xương thép, cột 
chống bằng thép ống. Ván khuôn xà, dầm, 
giằng, chiều cao <= 28m

100m2 0,0742 2.648.387, 6.541.384, 1.116.382, 196.510,3 485.370,7 82.835,5

GB: 11,6*2*0,1/100 = 0,0232
DB1: 2*2*2*0,22/100 = 0,0176
DB2: 2*3,8*0,22*2/100 = 0,0334

160 AF.61511
Công tác gia công lắp dựng cốt thép. Cốt 
thép xà dầm, giằng, đường kính cốt thép 
<= 10mm, chiều cao <= 6m

tấn 0,0175 15.195.400, 4.032.180, 114.463, 265.919,5 70.563,2 2.003,1

GB: 3,7/1000 = 0,0037
DB1: 4,8/1000 = 0,0048
DB2: 9/1000 = 0,009

161 AF.61521
Công tác gia công lắp dựng cốt thép. Cốt 
thép xà dầm, giằng, đường kính cốt thép 
<= 18mm, chiều cao <= 6m

tấn 0,1226 15.399.100, 2.420.880, 565.978, 1.887.929,7 296.799,9 69.388,9

GB: 20,6/1000 = 0,0206
DB1: 36,6/1000 = 0,0366
DB2: 65,4/1000 = 0,0654
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162 AG.11412
Đổ bê tông đúc sẵn bằng thủ công - sản 
xuất bằng máy trộn. Bê tông tấm đan, mái 
hắt, lanh tô, đá 1x2, PCB30, M200

m3 0,2606 845.218, 462.413, 30.946, 220.263,8 120.504,8 8.064,5

Đan nắp bể:
Đ1:  6*1,78*0,05*0,1 = 0,0534
Đ2:  2*1,78*0,582*0,1 = 0,2072

163 AG.32511
Công tác gia công, lắp dựng, tháo dỡ ván 
khuôn. Ván khuôn thép, ván khuôn nắp 
đan, tấm chớp

100m2 0,1109 691.155, 6.558.448, 145.086, 76.649,1 727.331,9 16.090,

Đ1:  6*1,78*0,5/100 = 0,0534
6*(1,78+0,5)*2*0,1/100 = 0,0274
Đ2:  2*1,78*0,582/100 = 0,0207
2*(1,78+0,582)*2*0,1/100 = 0,0094

164 AG.13231
Công tác gia công, lắp đặt cốt thép bê tông 
đúc sẵn. Cốt thép tấm đan, hàng rào, cửa 
sổ, lá chớp, nan hoa, con sơn

tấn 0,0452 15.417.400, 4.257.500, 114.463, 696.866,5 192.439, 5.173,7

(35,6+1,82+7,76)/1000 = 0,0452

165 AG.42113 Lắp các loại cấu kiện bê tông đúc sẵn 
bằng thủ công, trọng lượng <= 50kg

1 cấu 
kiện 12, 16.771, 0, 201.252, 0,

6*2 = 12

166 AE.26113
Xây gạch chỉ đặc 6,5x10,5x22, xây bể 
chứa, vữa XM PCB30, cát mịn 1,5-2, 
M75

m3 3,0238 924.606, 943.200, 11.089, 2.795.823,6 2.852.048,2 33.530,9

(1,78+3,58)*2*0,22*1,05 = 2,4763
(1,78+3,58)*2*0,11*0,1 = 0,1179
1,625*0,11*1,25 = 0,2234
(1,78-0,22)*0,11*1,25 = 0,2145
Trừ cửa thông nước :
-2*0,15*0,15*0,11 = -0,005
-2*0,15*0,1*0,11 = -0,0033

167 AK.21223 Trát tường trong, chiều dày trát 1,5cm, 
vữa XM PCB30 M75 m2 19,8045 15.860, 52.400, 599, 314.099,4 1.037.755,8 11.862,9

Lần 1:
(1,56+1,625)*2*1,25 = 7,9625
2*(0,725+1,625)*2*1,25 = 11,75
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Trừ cửa thông nước :
-2*0,15*0,15*2 = -0,09
-2*0,15*0,1*2 = -0,06
2*0,15*4*0,11 = 0,132
2*(0,15+0,1)*2*0,11 = 0,11

168 AK.21213 Trát tường trong,chiều dày trát 1cm, vữa 
XM PCB30 M75 m2 19,8045 11.195, 39.300, 599, 221.711,4 778.316,9 11.862,9

Lần 2 :
169 AK.82510 Bả bằng bột bả vào tường m2 19,8045 4.029, 23.580, 79.792,3 466.990,1 0,

170 AK.21133 Trát tường ngoài, chiều dày trát 2cm, vữa 
XM PCB30 M75 m2 1,16 21.457, 83.840, 899, 24.890,1 97.254,4 1.042,8

(2+3,8)*2*0,1 = 1,16

171 AK.41213 Láng nền sàn có đánh màu, dày 2cm, vữa 
XM PCB30 M75 m2 4,8913 21.957, 25.881, 1.199, 107.398,3 126.591,7 5.864,7

1,56*1,625+2*0,725*1,625 = 4,8913

172 AB.65120 Đắp đất công trình bằng đầm đất cầm tay 
70kg, độ chặt yêu cầu K=0,90 100m3 1.245.329, 1.443.882, 0, 0, 0,

0,114
-2*3,8*1,5/100 = -0,114

T* Tổng: PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC 78.097.584 26.759.296 644.153

THM Tổng cộng: MẪU THIẾT KẾ NHÀ VỆ 
SINH CHUNG (NHÀ XÂY) 400.967.786 143.246.523 11.299.769
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STT Mã số Tên vật tư Đơn 
vị Khối lượng Giá g  ốc

(đ)
 Giá T.B

(đ)

Cước 
 V.C

Bù NL, 
 lương

(đ)

 Giá H.T
(đ)

Chênh l  ệch
(đ)

I VẬT LIỆU

1 2202/2025 Cửa đi nhôm Việt Pháp bao gồm cả lắp dựng m2 3,3 1.200.000, 1.200.000, 0, 1.200.000, 0,
2 2202/2025 Khóa cửa đi 1 cánh bộ 2, 400.000, 400.000, 0, 400.000, 0,

3 2202/2025 Cửa chớp nhôm Việt Pháp bao gồm cả lắp dựng 0 1,44 1.200.000, 1.200.000, 0, 1.200.000, 0,

4 2202/2025 Vách compact khu WC bao gồm cả công lắp 
dựng m2 64,772 1.382.000, 1.382.000, 0, 1.382.000, 0,

5 2202/2025 Phụ kiện cửa vách compact bộ 13, 750.000, 750.000, 0, 750.000, 0,
6 TT Gach bông thông gió m2 6,655 375.000, 375.000, 0, 375.000, 0,

7 2202/2025 Thép lam sắt, hoa văn trang trí cả sơn theo yêu 
cầu kỹ thuật kg 29,0659 50.000, 50.000, 0, 50.000, 0,

8 TT Ke góc vuông Cái 8, 5.000, 5.000, 0, 5.000, 0,
9 TT Vít Cái 32, 1.000, 1.000, 0, 1.000, 0,

10 TT Gía đỡ bàn đá bộ 2, 500.000, 500.000, 0, 500.000, 0,
11 TT Biển chỉ dẫn WC Cái 2, 100.000, 100.000, 0, 100.000, 0,
12 2202/2025 Đế âm công tắc cái 1, 20.000, 20.000, 0, 20.000, 0,
13 2202/2025 Mặt công tắc cái 1, 36.000, 36.000, 0, 36.000, 0,
14 TT Vít + nở bộ 100, 1.000, 1.000, 0, 1.000, 0,
15 TT Băng dính điện cuộn 10, 10.000, 10.000, 0, 10.000, 0,
16 TT Máy sấy tay bộ 2, 3.800.000, 3.800.000, 0, 3.800.000, 0,
17 2202/2025 Bật thép ĐK 10, L=200 kg 0,9872 14.430, 14.430, 0, 14.430, 0,
18 TT Dây tiếp địa D10 mạ kẽm m 30, 25.000, 25.000, 0, 25.000, 0,
19 TT Quả hồ lô luồn kim thu sét cái 3, 150.000, 150.000, 0, 150.000, 0,
20 TT Chì lá đệm Cái 27, 15.000, 15.000, 0, 15.000, 0,

BẢNG TỔNG HỢP VẬT TƯ VÀ CHÊNH LỆCH GIÁ

DỰ ÁN : LẬP HỒ SƠ THIẾT KẾ MẪU CÁC CÔNG TRÌNH CẤP XÃ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH SƠN LA

HẠNG MỤC: MẪU THIẾT KẾ NHÀ VỆ SINH (KÝ HIỆU MẪU: NVS01)
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21 TT Thép dẹt  80x80 kg 4,823 17.300, 17.300, 0, 17.300, 0,
22 TT Bu lông Đ10 Cái 12, 10.000, 10.000, 0, 10.000, 0,
23 2202/2025 Thép D12 kg 2,6107 14.430, 14.430, 0, 14.430, 0,
24 TT Rọ chắn rác Cái 4, 150.000, 150.000, 0, 150.000, 0,
25 TT Ống lồng D90 Cái 4, 50.000, 50.000, 0, 50.000, 0,
26 TT Đai giữ ống Cái 12, 5.000, 5.000, 0, 5.000, 0,
27 TT Van phao Cái 2, 250.000, 250.000, 0, 250.000, 0,
28 TT Vòi đồng Cái 2, 50.000, 50.000, 0, 50.000, 0,

29 BB.75105A Lắp đặt xiên nhựa miệng bát nối bằng phương 
pháp dán keo,đường kính 90mm cái 12, 15.042, 15.042, 0, 15.042, 0,

30 A33.1322 Aptomat 1 pha 30Ampe cái 6, 78.000, 122.000, 0, 122.000, 44.000,
31 A33.0868 Băng tan m 1,23 3.000, 3.000, 0, 3.000, 0,
32 A33.1111 Bể inox 1,5m3 bể 2, 6.526.364, 6.526.364, 0, 6.526.364, 0,
33 A33.1097 Bình nóng lạnh 30 lít bộ 3, 2.125.000, 2.125.000, 0, 2.125.000, 0,
34 A24.0099 Bột bả kg 13,0314 5.682, 5.682, 0, 5.682, 0,
35 A24.0900 Bu lông cái 18,9888 1.078, 1.078, 0, 1.078, 0,
36 A33.0722 Bu lông M16 bộ 8, 4.100, 4.100, 0, 4.100, 0,
37 A33.0524 Cao su m2 0,04 90.000, 90.000, 0, 90.000, 0,
38 A24.0175 Cát mịn ML=0,7-1,4 m3 4,149 360.000, 400.000, 0, 400.000, 40.000,
39 A24.0176 Cát mịn ML=1,5-2,0 m3 13,5707 360.000, 400.000, 0, 400.000, 40.000,
40 A24.0180 Cát vàng m3 25,8192 380.000, 420.000, 0, 420.000, 40.000,
41 A33.0111 Cọc chống sét cái 8, 200.000, 200.000, 0, 200.000, 0,
42 A33.0562 Côn nhựa D110/90mm cái 10, 29.455, 30.900, 0, 30.900, 1.445,
43 A33.1642 Côn nhựa miệng bát D89mm cái 6, 12.727, 89.819, 0, 89.819, 77.092,
44 A33.1915 Côn nhựa PPR D40mm dày 3,7mm cái 24, 9.540, 10.000, 0, 10.000, 460,
45 A33.0345 Cồn rửa kg 3,891 28.010, 28.010, 0, 28.010, 0,
46 A33.1304 Công tắc 2 hạt cái 1, 48.000, 87.000, 0, 87.000, 39.000,
47 A24.0262 Cột chống thép ống kg 74,3717 16.800, 16.800, 0, 16.800, 0,
48 A33.1108 Cút cái 8, 1.455, 5.000, 0, 5.000, 3.545,
49 A33.2189 Cút chếch D90mm cái 16, 12.727, 31.800, 0, 31.800, 19.073,
50 A33.1642A Cút nhựa chếch D90mm cái 14, 12.727, 31.800, 0, 31.800, 19.073,
51 A33.2189 Cút nhựa măng sông D89mm cái 8, 12.727, 21.700, 0, 21.700, 8.973,
52 A33.1639A Cút nhựa miệng bát D40mm cái 24, 2.455, 8.000, 0, 8.000, 5.545,
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53 A33.19031 Cút nhựa PPR D20mm dày 2,3mm cái 23, 4.360, 5.455, 0, 5.455, 1.095,
54 A33.19151 Cút nhựa PPR D40mm dày 3,7mm cái 25, 9.540, 20.909, 0, 20.909, 11.369,
55 A33.19071 Cút nhựa PPR ren trong D25mm dày 2,8mm cái 30, 6.180, 45.636, 0, 45.636, 39.456,
56 A33.0014 Chao chụp bộ 14, 5.000, 5.000, 0, 5.000, 0,
57 A33.1084 Chậu rửa loại 1 vòi (âm bàn) bộ 6, 710.000, 1.736.364, 0, 1.736.364, 1.026.364,
58 A33.1091 Chậu tiểu nam bộ 3, 500.000, 672.000, 0, 672.000, 172.000,
59 A33.1089 Chậu xí bệt bộ 8, 1.815.000, 1.963.636, 0, 1.963.636, 148.636,
60 A33.0075 Dây dẫn điện 2 ruột <= 2x1.5mm2 m 90,9 33.273, 14.600, 0, 14.600, -18.673,
61 A33.0075 Dây dẫn điện 2 ruột CU/PVC2x2,5mm2 m 80,8 33.273, 36.091, 0, 36.091, 2.818,

62 A33.0076 Dây dẫn điện 2 ruột CU/XLPE/PVC 2x6mm2 m 30,3 80.273, 80.273, 0, 80.273, 0,

63 A33.0065 Dây dẫn điện CU/PVC1x1,5mm2 m 80,8 9.391, 6.845, 0, 6.845, -2.546,
64 A33.0068 Dây tiếp địa 1x25mm2 m 10,1 101.364, 101.364, 0, 101.364, 0,
65 A24.0293 Dây thép kg 48,9466 20.000, 20.000, 0, 20.000, 0,
66 A24.1070 Dung dịch chống thấm kg 15,247 60.000, 60.000, 0, 60.000, 0,
67 A24.0008 Đá 1x2 m3 24,6638 240.000, 220.000, 53.580, 273.580, 33.580,
68 A24.0009 Đá 2x4 m3 5,895 240.000, 220.000, 53.580, 273.580, 33.580,
69 A24.0010 Đá 4x6 m3 9,6352 230.000, 220.000, 53.580, 273.580, 43.580,
70 A24.0030 Đá granít tự nhiên m2 2,4652 534.600, 520.000, 0, 520.000, -14.600,
71 A33.1414 Đầu nối thẳng PPR D20mm dày 2,3mm cái 12, 2.818, 2.818, 0, 2.818, 0,
72 A33.1426 Đầu nối thẳng PPR D40mm dày 3,7mm cái 4,8 11.636, 11.636, 0, 11.636, 0,
73 A33.0011 Đèn đế đui gắn trần bộ 14, 150.000, 168.000, 0, 168.000, 18.000,
74 A24.0054 Đinh kg 0,0708 18.500, 18.500, 0, 18.500, 0,
75 A24.0070 Đinh, đinh vít cái 297,09 500, 500, 0, 500, 0,
76 A24.0383A Gạch chỉ đặc viên 1.663,09 1.100, 1.640, 0, 1.640, 540,
77 A24.0383A Gạch không nung viên 15.398,2507 1.100, 1.200, 0, 1.200, 100,

78 A24.1020 Gạch lát bê tông giả đá kích thước <= 0,16m2 m2 2,3452 110.000, 110.000, 0, 110.000, 0,

79 A24.1019 Gạch lát chống trơn kích thước <= 0,09m2 m2 54,1663 110.000, 135.000, 0, 135.000, 25.000,
80 A24.1005 Gạch ốp tiết diện 600x300mm m2 93,1685 140.000, 129.000, 0, 129.000, -11.000,
81 A24.1002 Gạch thẻ m2 4,8059 100.000, 150.000, 0, 150.000, 50.000,
82 A24.0406 Gỗ chống m3 0,0059 3.000.000, 3.200.000, 0, 3.200.000, 200.000,
83 A24.0404 Gỗ đà nẹp m3 0,001 3.000.000, 3.200.000, 0, 3.200.000, 200.000,
84 A24.0418 Gỗ ván m3 0,0531 4.700.000, 4.700.000, 0, 4.700.000, 0,
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85 A33.1103 Gương soi cái 6, 250.000, 800.000, 0, 800.000, 550.000,
86 A33.0148 Giá đón điện bộ 1, 30.000, 250.000, 0, 250.000, 220.000,
87 A24.0435 Giáo thép kg 12,521 16.800, 16.800, 0, 16.800, 0,
88 A24.0437 Giấy ráp m2 0,3961 12.500, 12.500, 0, 12.500, 0,
89 A33.1106 Hộp đựng cái 8, 150.000, 150.000, 0, 150.000, 0,
90 A33.0568 Keo dán kg 1,033 118.000, 118.000, 0, 118.000, 0,
91 A33.0117B Kim thu sét dài 0.8m cái 3, 35.000, 35.000, 0, 35.000, 0,
92 A24.0931 Khí gas kg 0,182 26.208, 26.208, 0, 26.208, 0,
93 A33.2008 Măng sông nhựa D90mm L=8m cái 2,4 13.636, 21.700, 0, 21.700, 8.064,
94 A33.0621 Măng sông ren ngoài 40mm cái 15, 45.455, 5.400, 0, 5.400, -40.055,
95 A33.0890 Nút bịt nhựa măng sông d=110mm cái 4, 36.600, 36.600, 0, 36.600, 0,
96 A33.0888 Nút bịt nhựa măng sông d=90mm cái 7, 28.000, 28.000, 0, 28.000, 0,
97 A24.0524 Nước lít 12.715,7977 8, 8, 0, 8, 0,
98 A33.0346 Nhựa dán kg 1,1685 118.000, 118.000, 0, 118.000, 0,
99 A33.0094 Ổ cắm đôi cái 2, 51.500, 85.000, 0, 85.000, 33.500,

100 A24.0001 Ô xy chai 0,0918 150.000, 150.000, 0, 150.000, 0,
101 A33.0374 Ống nhựa D90mm, L=8m m 20,1 48.182, 39.300, 0, 39.300, -8.882,
102 A33.0042 Ống nhựa luồn dây điện D<=16mm m 173,4 7.727, 7.783, 0, 7.783, 56,
103 A33.0339 Ống nhựa miệng bát D110mm L=6m m 80,8 64.909, 59.400, 0, 59.400, -5.509,
104 A33.0335 Ống nhựa miệng bát D42mm L=6m m 30,3 18.182, 15.100, 0, 15.100, -3.082,
105 A33.0338 Ống nhựa miệng bát D90mm L=6m m 72,72 48.182, 39.300, 0, 39.300, -8.882,
106 A33.1362 Ống nhựa PPR D20mm dày 2,3mm m 75,375 21.200, 20.182, 0, 20.182, -1.018,
107 A33.1374 Ống nhựa PPR D40mm dày 3,7mm m 30,15 65.900, 68.909, 0, 68.909, 3.009,
108 A33.1100 Phễu thu D90mm cái 16, 29.091, 150.000, 0, 150.000, 120.909,
109 A33.0115 Que hàn kg 1,56 25.000, 25.000, 0, 25.000, 0,
110 A24.0543 Que hàn kg 28,9524 25.000, 25.000, 0, 25.000, 0,
111 A24.0588 Sơn lót kg 2,8476 88.760, 88.760, 0, 88.760, 0,
112 A24.1064 Sơn lót nội thất lít 5,9458 88.760, 71.000, 0, 71.000, -17.760,
113 A24.1066 Sơn lót ngoại thất lít 14,9625 122.641, 98.000, 0, 98.000, -24.641,
114 A24.1063 Sơn phủ kg 5,292 58.587, 58.587, 0, 58.587, 0,
115 A24.1065 Sơn phủ nội thất lít 9,4749 74.861, 76.000, 0, 76.000, 1.139,
116 A24.1067 Sơn phủ ngoại thất lít 23,6407 100.000, 86.000, 0, 86.000, -14.000,
117 A33.1639A Tê nhựa D42mm cái 6, 2.455, 10.500, 0, 10.500, 8.045,
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118 A33.1642A Tê nhựa D90mm cái 8, 12.727, 50.500, 0, 50.500, 37.773,
119 A33.1643A Tê xiên nhựa miệng bát D110mm cái 20, 29.455, 75.100, 0, 75.100, 45.645,
120 A24.0650 Tôn múi D=0.4mm m2 78,2337 123.636, 98.500, 0, 98.500, -25.136,
121 A24.0712 Thép hình kg 514,1425 16.800, 16.800, 0, 16.800, 0,
122 A24.0726 Thép tấm kg 123,4993 17.300, 17.300, 0, 17.300, 0,
123 A24.0735 Thép tròn kg 46,104 14.800, 14.430, 0, 14.430, -370,
124 A24.0738 Thép tròn D<=10mm kg 1.408,5075 14.800, 14.430, 0, 14.430, -370,
125 A24.0739 Thép tròn D<=18mm kg 1.958,133 14.800, 14.430, 0, 14.430, -370,
126 A24.0740 Thép tròn D>10mm kg 372,3 14.800, 14.430, 0, 14.430, -370,
127 A24.0742 Thép tròn D>18mm kg 586,5 14.800, 14.430, 0, 14.430, -370,
128 A33.0856 Van ren <=D25mm cái 1, 75.600, 191.909, 0, 191.909, 116.309,
129 A33.0858 Van ren D40mm cái 1, 109.091, 342.909, 0, 342.909, 233.818,
130 A33.0836 Van xả khí D25mm cái 2, 362.500, 362.500, 0, 362.500, 0,
131 A33.1095 Vòi rửa 1 vòi ( chậu rửa) bộ 6, 193.000, 1.136.364, 0, 1.136.364, 943.364,
132 A33.1107 Vòi rửa vệ sinh cái 8, 170.000, 336.364, 0, 336.364, 166.364,
133 A33.1093 Vòi tắm hương sen 1 vòi, 1 hương sen bộ 7, 1.400.000, 1.400.000, 0, 1.400.000, 0,
134 A24.0797A Xi măng PCB30 kg 17.971,3431 1.360, 1.410, 0, 1.410, 50,
135 A24.0798 Xi măng trắng kg 21,0425 10.000, 10.000, 0, 10.000, 0,
136 Z999 Vât liệu khác %

TỔNG VẬT LIỆU

II NHÂN CÔNG

1 2202/2025 Bật thép ĐK 10, L=200 kg 0,9872 10.000, 10.000, 10.000, 0,

2 BB.75105A Lắp đặt xiên nhựa miệng bát nối bằng phương 
pháp dán keo,đường kính 90mm cái 12, 13.100, 13.100, 13.100, 0,

3 N1.30 Nhân công 3,0/7 - Nhóm 1 công 20,4393 201.184, 213.987, 213.987, 12.803,
4 N2.30 Nhân công 3,0/7 - Nhóm 2 công 65,2422 239.592, 250.566, 250.566, 10.974,
5 N2.35 Nhân công 3,5/7 - Nhóm 2 công 304,1491 262.000, 274.000, 274.000, 12.000,
6 N2.40 Nhân công 4,0/7 - Nhóm 2 công 153,4727 284.408, 297.434, 297.434, 13.026,

TỔNG NHÂN CÔNG

III MÁY THI CÔNG

1 M102.0302 Cần cẩu bánh xích 10T ca 0,1337 2.058.819, 2.066.086, 2.066.086, 7.267,
2 M102.0406 Cần trục tháp - sức nâng : 25,0 T ca 0,2818 3.054.207, 3.086.307, 3.086.307, 32.100,
3 M112.2102 Máy cắt gạch đá - công suất : 1,7 kW ca 21,9128 27.917, 28.203, 28.203, 286,
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4 M112.2601 Máy cắt uốn cốt thép - công suất : 5,0 kW ca 1,4012 286.157, 294.789, 294.789, 8.632,

5 M101.0101 Máy đào một gầu, bánh xích - dung tích gầu : 
0,40 m3 ca 0,1491 1.824.149, 1.818.077, 1.818.077, -6.072,

6 M101.0104 Máy đào một gầu, bánh xích - dung tích gầu : 
0,80 m3 ca 0,2617 2.566.364, 2.552.463, 2.552.463, -13.901,

7 M112.1301 Máy đầm bê tông, dầm dùi - công suất : 1,5 kW ca 3,2948 281.586, 290.028, 290.028, 8.442,

8 M112.1101 Máy đầm bê tông, đầm bàn - công suất : 1,0 kW ca 1,5045 277.613, 285.863, 285.863, 8.250,

9 M101.0803 Máy đầm đất cầm tay - trọng lượng : 70 kg ca 1,5322 375.522, 381.773, 381.773, 6.251,
10 M112.4301 Máy hàn nhiệt cầm tay ca 2,9043 14.434, 15.008, 15.008, 574,

11 M112.4002 Máy hàn xoay chiều - công suất : 14 kW - 15 kW ca 0,78 369.497, 381.495, 381.495, 11.998,

12 M112.4003 Máy hàn xoay chiều - công suất : 23,0 kW ca 7,8983 418.718, 432.532, 432.532, 13.814,

13 M112.1701 Máy khoan bê tông cầm tay - công suất : 0,62 
kW ca 4,6 15.072, 15.158, 15.158, 86,

14 M104.0102 Máy trộn bê tông - dung tích : 250,0 lít ca 4,3074 325.743, 334.567, 334.567, 8.824,
15 M104.0202 Máy trộn vữa 150 lít ca 1,6192 299.707, 308.244, 308.244, 8.537,
16 M101.0501 Máy ủi - công suất : 75,0 CV ca 0,0125 1.461.475, 1.457.181, 1.457.181, -4.294,
17 M102.0901 Máy vận thăng - sức nâng : 0,8 T ca 0,8566 452.494, 462.273, 462.273, 9.779,
18 M102.1001 Máy vận thăng lồng - sức nâng : 3,0 T ca 0,262 832.584, 844.848, 844.848, 12.264,
19 M999 Máy khác %

TỔNG MÁY THI CÔNG
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Tổng ch  ênh
(đ)

0,
0,

0,

0,

0,
0,

0,

0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
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0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,

0,

264.000,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,

165.961,4
542.826,

1.032.769,6
0,

14.450,
462.552,

11.040,
0,

39.000,
0,

28.360,
305.168,
267.022,

71.784,
133.080,
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25.185,
284.225,

1.183.680,
0,

6.158.184,
516.000,

1.189.088,
-1.697.375,7

227.694,4

0,

-205.716,8
0,
0,
0,

828.209,
197.952,7
419.903,8
-35.991,8

0,
0,

252.000,
0,
0,

898.068,6
1.539.825,1

0,

1.354.157,5
-1.024.853,1

240.294,2
1.175,7

197,1
0,
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3.300.000,
220.000,

0,
0,
0,
0,
0,
0,

19.353,6
-600.825,

0,
0,
0,
0,

67.000,
0,

-178.528,2
9.710,4

-445.127,2
-93.384,6
-645.899,
-76.731,8
90.721,3

1.934.544,
0,
0,
0,

-105.597,4
-368.690,2

0,
10.791,9

-330.969,8
48.270,
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302.184,
912.900,

-1.966.482,3
0,
0,

-17.058,5
-521.147,8
-724.509,2

-137.751,
-217.005,
116.309,
233.818,

0,
5.660.184,
1.330.912,

0,
898.567,2

0,
136.690,7
24.552.165

0,

0,

261.684,2
715.968,1

3.649.789,7
1.999.135,4

6.626.577

971,7
9.044,4

6.267,
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12.095,

-905,5

-3.637,4

27.814,8

12.412,

9.578,
1.667,1

9.358,4

109.106,5

395,6

38.008,2
13.823,1

-53,6
8.377,2

3.213,
1.723,4
259.259
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Cự
ly

(km
)

Loại
đường

Hệ
số

loại
đường

Cự
ly

<=1
km

Cự
ly

<=10
km

Cự
ly

<=60
km

Cự
ly

>60
km

Đá 1x2 ô tô tự đổ 10t 10, 9,5 4 1,35 1, 8,5 0, 0, 0,0026 0,0019 2.003.930, 50.724,5 53.580, 1,

ô tô tự đổ 10t 0,5 5 1,5 0, 0,5 0, 0, 0,0019 2.003.930, 2.855,6 2.855,6 1,

Đá 2x4 ô tô tự đổ 10t 10, 9,5 4 1,35 1, 8,5 0, 0, 0,0026 0,0019 2.003.930, 50.724,5 53.580, 1,

ô tô tự đổ 10t 0,5 5 1,5 0, 0,5 0, 0, 0,0019 2.003.930, 2.855,6 2.855,6 1,

Đá 4x6 ô tô tự đổ 10t 10, 9,5 4 1,35 1, 8,5 0, 0, 0,0026 0,0019 2.003.930, 50.724,5 53.580, 1,

ô tô tự đổ 10t 0,5 5 1,5 0, 0,5 0, 0, 0,0019 2.003.930, 2.855,6 2.855,6 1,

BẢNG CƯỚC VẬN CHUYỂN

DỰ ÁN : LẬP HỒ SƠ THIẾT KẾ MẪU CÁC CÔNG TRÌNH CẤP XÃ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH SƠN LA

38 A24.0008 m3 1,

STT Mã số

39 A24.0009 m3 1,

40 A24.0010 m3 1,

Tên vật liệu
/

Diễn giải 
vận chuyển

Đơn
vị

Quy
đổi
đơn
vị

Nguồn
mua

Phương
tiện
vận

chuyển
/ Loại
hình

Cự
ly

tổng
(km)

Định
mức
ca

máy
<=1
km

Định
mức
ca

máy
<=10
km

Định
mức
ca

máy
<=60
km

Định
mức
ca

máy
>60
km

Đơn giá
ca máy
(đ/ca)

Giá cước
(đ)

Thành tiền
Chi phí

(đ)

Hệ
số
điều

chỉnh
cước
VC

Cung
đường

1



53.580,

53.580,

53.580,

Giá V/C
trước
thuế
(đ)
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